
 1 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

CTY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL 

 Số:    /BC-KTTL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Đắk Nông, ngày        tháng         năm 2022 
 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Căn cứ Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông thực hiện 

báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 như 

sau: 
I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu: 

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Mười 

+ Phó Chủ tich UBND tỉnh: Lê Văn Chiến 

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Trọng Yên 

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tôn Thị Ngọc Hạnh 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 1861/QĐ-UBND 14/12/2020 
Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2021 

2 132/QĐ-UBND 25/01/2021 

Quyết định về việc điều chỉnh một số thông tin 

tại phục lục I,II kèm theo Quyết định số 

1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 

3 290/QĐ-UBND  02/03/2021 

Quyết định về việc giao quản lý, vận hành 92 

công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông 

thôn cho Công ty TNHH MTV khai thác CTTL 

Đắk Nông quản lý, sử dụng và khai thác 

4 410/QĐ-UBND 29/03/2021 

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung 

tại Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 

02/03/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông 

5 418/QĐ-UBND 30/03/2021 

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - 

Kỹ thuật đầu tư xây dựng công tình: Hồ Đắk 

Xá, xã Đắk Ru huyện Đắk Rlấp, Tỉnh Đắk 

Nông 

6 424/QĐ-UBND 30/03/2021 

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - 

Kỹ thuật đầu tư xây dựng công tình: Hồ Đội 3, 

xã Đức Mạnh huyện Đắk Mil, Đắk Nông 

7 425/QĐ-UBND  30/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - 
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Kỹ thuật đầu tư xây dựng công tình: Hồ Lâm 

Trường (thôn 5), xã Quảng Khê huyện Đắk 

Glong, Đắk Nông 

8 426/QĐ-UBND 30/03/2021 

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - 

Kỹ thuật đầu tư xây dựng công tình: Hồ Đắk 

Pruh, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Đắk Nông 

9 432/QĐ-UBND 31/03/2021 

Quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển từ nguồn dự phòng ngân sách Trung 

ương năm 2020 

10 477/QĐ-UBND 09/04/2021 

Quyết định về việc bổ sung kinh phí sửa chữa 

cấp bách công trình thủy lợi Đắk G’lun 2, xã 

Đắk Ngo, huyện Tuy Đức 

11 578/QĐ-UBND 27/04/2021 
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Sình Muống 

12 580/QĐ-UBND 27/04/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cấp bách 

CTTL Đăk Glun 2 

13 577/QĐ-UBND 27/04/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Lâm Trường 

(thôn 5) 

 

14 585/QĐ-UBND 27/04/2021 
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Đăk Xá 

15 573/QĐ-UBND  27/04/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Kè Đăk Nang (giai 

đoạn 2) 

16 636/QĐ-UBND 10/05/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Đăk Pruh, xã Đăk 

Ha 

17 637/QĐ-UBND 10/05/2021 

Quyết định về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

công trình: Hồ đội 3, xã Đức Mạnh, huyện Đăk 

Mil 

18  689/QĐ-UBND  20/05/2021 
Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp 

loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021 

19 760/QĐ-UBND 01/06/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ 

Đăk Rai, xã Quảng khê, huyện Đăk Glong 

20 763/QĐ-UBND 02/06/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ 

847, xã Quảng sơn, huyện Đăk Glong 

21 759/QĐ_UBND  01/06/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ 

thôn 5, xã Đăk Ndrung 

22 857/QĐ-UBND 18/06/2021 

Quyết định về việc đánh giá, xếp loại người 

quản lý Doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát 

viên và Người đại diện vốn nhà nước năm 2020 

23 864/QĐ-UBND 22/06/2021 

Quyết định về việc đặt hàng cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 cho 

Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đăk 

Nông 

24 996/QĐ-UBND 14/07/2021 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng 
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mục hoàn thành hạng mục: Công trình Hồ Đăk 

Cút, xã Đăk Nia, TP Gia nghĩa 

25 1163/QĐ-UBND 06/08/2021 

Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại 

doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh 

nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Đăk 

Nông làm chủ sở hữu năm 2020 

26 1230/QĐ-UBND 12/08/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài 

chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV 

Khai thác CTTL Đăk Nông 

27 1202/QĐ-UBND  09/08/2021 

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành sửa chữa cấp bách công trình hồ 

Đăk Huýt, xã Quảng trực, huyện Tuy Đức 

28 1201/QĐ-UBND 09/08/2021 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành dự án: Công trình Hồ số 3 

29 1458/QĐ-UBND 01/09/2021 

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành công trinh: Đập thôn 1, xã Đăk Sin, 

huyện Đăk Rlấp 

30 1522/QĐ-UBND 13/09/2021 

Quyết định về việc điều chỉnh báo cáo kinh tế 

kỹ thuật xây dựng công trình: Hồ 47, xã Quảng 

Sơn, huyện Đăk Glong 

31 1496/QĐ-UBND 08/09/2021 

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định phê 

duyệt đối với 22 dự án đã bố trí kế hoạch vốn 

giai đoạn trước, chuyển sang giai đoạn 2021-

2025 

32 1674/QĐ-UBND 08/10/2021 

Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch diện 

tích hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi vụ Hè thu, vụ Thu Đông năm 

2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

33 1629/QĐ-UBND 30/09/2021 

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn ngân sách trung ương gai đoạn 

2021-2025 (đợt 1) 

34 1786/QĐ-UBND 25/10/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch diện 

tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Công 

ty TNHH MTV khai thác CTTL tỉnh 

35 1770/QĐ-UBND 22/10/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sửa 

chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi năm 2021 cho Công ty TNHH MTV khai 

thác CTTL Đăk Nông 

36 

 
1943/QĐ-UBND 16/11/2021 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hồ Xơ 

Re, xã Đăk Ndrung 

37 1947/QĐ-UBND 16/11/2021 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hồ Xu 

Đăng, xã Đăk Ndrung 

38 1946/QĐ-UBND 16/11/2021 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hồ Đăk 

Pin, xã Quảng Sơn 
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39 1944/QĐ-UBND 16/11/2021 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hồ Ea 

Nung, xã Đăk Ha 

40 1945/QĐ-UBND 16/11/2021 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hồ Tiểu 

khu 839, xã Đăk Wil 

41 1942/QĐ-UBND 16/11/2021 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kênh tưới 

trạm bơm số 1A, Hệ thống trạm bơm Đăk Rền, 

xã Nâm Ndir 

42 4763/QĐ-UBND 16/11/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi 

đất, điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm phục 

vụ công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư để 

thực hiện công trình: kè Đăk Nang ( giai đoạn 

2), thôn Phú Tân xã Đăk Nang 

43 2084/QĐ-UBND 01/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Công 

trình thủy lợi hồ Số 4, xã Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 

44 2086/QĐ-UBND 01/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Công 

trình thủy lợi hồ Tiểu khu 839, xã Đắk Wil, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

45 2087/QĐ-UBND 01/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Công 

trình thủy lợi hồ Tiểu khu 840, xã Đắk Wil, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

46 2089/QĐ-UBND 01/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt hương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Công 

trình thủy lợi Hồ Số 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 

47 2090/QĐ-UBND 01/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình Công 

trình thủy lợi hồ Số 2, xã Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 

48 2085/QĐ-UBND 01/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Công 

trình thủy lợi Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

49 2088/QĐ-UBND 01/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Công 

trình thủy lợi hồ Số 3, xã Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 

50  2137/QĐ-UBND 02/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Tiểu khu 839, xã 

Đắk Wil, huyện Cư Jút 

51 2139/QĐ-UBND  02/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Xu Đăng (Dâng 

D’ri), xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song 

52 2140/QĐ-UBND 02/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắk Pin, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk Glong 
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II. THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp 

TT Họ và Tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh nghiệm nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 

I Chủ tịch 

1 
Lê Viết 

Thuận 
1965 

Thạc sỹ 

thủy lợi 

Thi công thiết kế 

CTTL, Quản lý, khai 

thác vận hành 

CTTL; Kinh nghiệm 

quản lý 

- TP Kỹ thuật nghiệp 

vụ CTTL&PCLB Đắk 

Nông 

- Phó chi cục trưởng 

CTTL &PCLB 

- Chi cục Trưởng 

CCTL &PCLB 

-  Giám đốc quỹ PCLB 

- Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

II Giám đốc 

1 
Nguyễn 

Thừa Anh 
1983 

Thạc sĩ kinh 

tế 

Thi công, thiết kế, 

giám sát CTTL thủy 

lợi; quản lý, khai 

thác, vận hành 

CTTL; 

- Kinh nghiệm quản 

lý 

- Giám đốc Xí nghiệp 

xây dựng công trình 

- Phó Giám đốc Công 

ty TNHH MTV Khai 

thác CTTL Đắk Nông 

- Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

 

III Phó Giám đốc 

1 
Trần Văn 

Chạy 
1984 

Kỹ sư thủy 

lợi, cử nhân 

kinh tế luật 

Thi công thiết kế 

CTTL, Quản lý, khai 

thác vận hành 

- Giám đốc chi nhánh 

Thị xã Gia Nghĩa 

- Giám đốc Xí nghiệp 

53 2141/QĐ-UBND  02/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Xơ Re, xã Đắk 

N’Drung, huyện Đắk Song 

54 2146/QĐ-UBND 03/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Hồ Ea Nung, xã Đắk 

Ha, huyện Đắk Glong 

55 2191/QĐ-UBND 10/12/2021 

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đặt 

hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV khai 

thác CTTL tỉnh Đăk Nông tại quyết định số 

864/QĐ_UBND ngày 22/6/2021 của UBND 
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CTTL; Kinh nghiệm 

quản lý 

xây dựng và dịch vụ 

- Trưởng phòng Quản 

lý công trình Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

- Trưởng phòng Quản 

lý tưới tiêu Công ty 

TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

- Phó Giám đốc Công 

ty TNHH MTV Khai 

thác CTTL Đắk Nông  

2 

Nguyễn 

Tường 

Duy 

1981 
Cử nhân hải 

dương học 

Quản lý doanh 

nghiệp 

- Phó ban tổ chức kiểm 

tra tỉnh đoàn Đắk Nông 

- Trưởng Ban đoàn kết, 

tập hợp thanh niên 

Tỉnh đoàn Đắk Nông 

- Phó Chủ tịch hội liên 

hiệp thanh niên Việt 

Nam tỉnh Đắk Nông 

- Phó Giám đốc Công 

ty TNHH MTV Khai 

thác CTTL Đắk Nông 

IV Kế toán trưởng 

1 
Bùi Thị 

Loan 

1987 

 

Thạc sĩ kinh 

tế 

- Kế toán thuế, tài 

sản, tiền lương, xây 

dựng; kế toán tổng 

hợp; Kế toán quản lý 

dự án. 

-Kinh nghiệm quản 

lý. 

- Phó phòng Tài vụ - 

Tổ chức hành chính 

(Phụ trách tài chính kế 

toán) - Công ty TNHH 

MTV Khai thác CTTL 

Đắk Nông 

- Kế toán trưởng - 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác CTTL Đắk 

Nông 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp 

STT Họ và tên Chức vụ 
Mức 

lương 
Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

 Tiển 

thưởng, 

thu 

nhập 

khác 
 

1 Lê Viết Thuận Chủ tịch 25.000.000 6,31 300.000.000 0 

2 Nguyễn Thị Tĩnh Kiểm soát viên 21.000.000 5,32 243.115.385 0 

3 Nguyễn Thừa Anh Giám đốc 24.000.000 5,98 288.000.000 0 

4 Trần Văn Chạy Phó Giám đốc 21.000.000 5,32 235.666.667 0 

5 
Nguyễn Tường 

Duy 
Phó Giám đốc 21.000.000 5,65 252.000.000 0 
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6 Bùi Thị Loan Kế toán trưởng 19.000.000 5,32 228.000.000 0 

Tiền thưởng, thu nhập khác của người quản lý Doanh nghiệp năm 2021 

Công ty chưa thực hiện, do đang đợi Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh 

Đắk Nông phê duyệt. 

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty 

STT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

1 02/KTTL-CT 08/01/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện sửa chữa thiết 

bị điện, sửa chữa nhỏ các 

CTTL phục vụ sản xuất vụ 

Đông Xuân 2020-2021 trên địa 

bàn huyện Cư Jút, huyện 

Krông Nô, TP Gia Nghĩa, T 

Đắk Nông 

2 15/KTTL-CT 18/01/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đảm bảo 

nguồn nước phục vụ sản xuất 

tại hệ thống Trạm bơm Buôn 

Choah, xã Buôn Choah huyện 

Krông Nô 

3 19/KTTL-CT 20/01/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương mua bảo hiểm con 

người cho người lao động năm 

2021 

4 26/CTCT 25/01/2021 Chủ tịch Công ty 
Công văn về việc đồng ý chủ 

trương về công tác cán bộ 

5 42/KTTL-CT  04/02/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện sửa chữa, 

thay thế máy đống mở V5 cống 

lấy nước Công trình núi Lửa, 

xã Thuận An huyện Đăk Mil 

6 53/KTTL-CT 23/02/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương nối dài đường ống hút 

trạm bon Ktắk, xã Quảng Phú 

huyện Krông Nô 

7 60/KTTL-CT 26/02/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc lắp đặt máy 

bơm giã chiến tại trạm bơm 

Buôn Choah, xã Buôn Choah, 

huyện Krông Nô để chống hạn 

hán thiếu nước 

8 66/KTTL-CT 02/03/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện thay thế các 

thiết bị hư hỏng và lắp đặt bổ 

sung thiết bị liên quan tủ Điều 

khiển, tụ bù điện trạm bơm Ea 

Pô và trạm bơm KC1 công 

trình Đắk Dier, huyện Cư jut 

9 77/KTTL-CT 10/03/2021 Chủ tịch Công ty Công văn về việc đồng ý chủ 
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trương thực hiện lắp đặt phai 

chắn nước tại công trình Đập 

dâng Đắk Thành, Đắk Trung 

và Quảng Hà, xã Đăk Sôr 

huyện Krông Nô 

10  78/KTTL-CT 10/03/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện sửa chữa, 

thay thế thiết bị điện, thiết bị 

máy bơm tại các trạm bơm trên 

địa bàn Huyện K rông Nô phục 

vụ sản xuất Đông Xuân 2020-

2021 

11 82/KTTL-CT 11/03/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc kiểm tra trạm 

bơm suối Đá Quảng Hòa, xã 

Quảng Hòa huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 

12 94/KTTL-CT 18/03/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch sử dụng đất 

khu tái định cư huyện Đăk 

Glong 

13 108/KTTL-CT 22/03/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện sửa chữa hư 

hỏng đường ống chuyển nước 

công trình trạm bơm Đắk Mil 

14 143/CTCT 13/04/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương về phương án hoạt động 

của Xí nghiệp Xây dựng và 

dịch vụ 

15 145/CTCT 14/04/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương về công tác bổ nhiệm 

lại cán bộ 

16 148/KTTL-CT 19/04/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện lắp đặt máy 

bơm tạm để bơm tưới chống 

hạn tại công trình Đắk Pure, 

công trình Núi Lửa xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil 

17 198/CTCT 27/05/2021 Chủ tịch Công ty 
Công văn về việc đồng ý chủ 

trương về công tác cán bộ 

18 216/CTCT  07/06/2021 Chủ tịch Công ty 
Công văn về việc đồng ý chủ 

trương công tác nhân sự 

19 229/KTTL-CT 10/06/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc cho ý kiến 

thang lương, bảng lương, chế 

độ phụ cấp lương và phương 

án chuyển xếp lương 

20 253/CTCT 17/06/2021 Chủ tịch Công ty 
Công văn về việc đồng ý chủ 

trương bổ nhiệm lại cán bộ 

21 260/CTCT 21/06/2021 Chủ tịch Công ty 
Công văn về việc đồng ý chủ 

trương tuyển dụng lao động 
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22 274/CTCT 05/07/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc cho ý kiến 

cấp chứng thư số và thiết bị lưu 

trữ khóa bí mật (usb token) 

23 261/KTTL-CT 22/06/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc thực hiện các 

giao dịch phát sinh của Công ty 

TNHH MTV Khai Thác CTTL 

Đắk Nông 

24 318/KTTL-CT 21/07/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương khoán kinh phí chi 

thường xuyên cho Chị nhánh 

trực thuộc 

25 331/CTCT  27/07/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại các chức 

danh Trưởng, phó phòng, chi 

nhánh trực thuộc 

26 334/KTTL-CT 28/07/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc phê duyệt 

kinh phí mua sắm đồng phục 

và bảo hộ lao động năm 2021 

27 342/KTTL-CT 03/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương bảo dưỡng xe ô tô Công 

ty năm 2021 

28 343/KTTL-CT 03/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương kinh phí sửa chữa xe ô 

tô Công ty năm 2021 

29 351/KTTL-CT 06/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc phê duyệt kế 

hoạch mua sắm máy móc, 

trang thiết bị phục vụ quản lý, 

vận hành CTTL năm 2021 

30 352/KTTL-CT  06/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương ủng hộ quỹ phòng 

chống Covid 19 

31 
380/KTTL-

CTCT 
13/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương điều động, bổ nhiệm 

cán bộ và điều chuyển người 

lao động năm 2021 

32 368/KTTL-CT 11/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc thu hồi chi 

phí xây dựng công trình Hồ số 

3, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức 

33 400/KTTL-CT 23/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương nạo vét bể hút và kênh 

dẫn trạm bơm Buôn Ktăk, xã 

Quảng phú, huyện Krông Nô 

34 419/CTCT 26/08/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý bổ 

nhiệm chức danh phó Phòng 

Kế hoạch tài chính 

35 434/KTTL-CT 01/09/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc ý kiến đối 

với nhiệm vụ quy hoạch chi 

tiết 1/500, dự án Hạ tầng kỹ 

thuật và khu dân cư quanh Hồ 
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thôn 4 xã Quảng Khê 

36 436/CTCT 01/09/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương xây dựng kế hoạch đào 

tạo bồi dưỡng năm 2021 

37 516/KTTL-CT 13/09/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương, thanh toán kinh phí 

thực hiện thay thế thiết bị điện 

của các trạm bơm trên địa bàn 

huyện Krông Nô 

38 545/KTTL-CT 21/09/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương, kinh phí tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ cho cán bộ, 

người lao động Công ty năm 

2021 

39 
 608/KTTL-

CT 
12/10/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện phương án 

đảm bảo thoát lũ Hồ Xu Đăng 

(Dâng Dri) xã Đắk N'drung, 

huyện Đắk Song 

40 620/KTTL-CT 14/10/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc sửa đổi quy 

trình kiểm tra, luân chuyển 

chứng từ và hồ sơ thanh, quyết 

toán chứng trừ kế toán 

41 634/KTTL-CT 28/10/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thanh toán kinh phí 

thực hiện thay thế thiết bị điện 

trạm bơm trên địa bàn huyện 

Krông Nô 

42 647/KTTL-CT 04/11/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý điều 

chỉnh chủng loại thông số, giá 

cả mua sắm máy móc, trang 

thiết bị 

43 691/KTTL-CT 22/11/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương đắp nâng cao ngưỡng 

tràn, đắp đập tạm phục vụ sản 

xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 

44 
 706/KTTL-

CT 
30/11/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương kiểm toán Báo cáo tài 

chính Kết thúc ngày 

31/12/2021 

45 717/KTTL-CT 02/12/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc phối hợp, hỗ 

trợ chi phí lắp đặt thiết bị giám 

sát nguồn nước 

46 729/KTTL-CT 07/12/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương thực hiện thanh toán 

công nợ, sửa chữa, mua sắm 

máy móc thiết bị phục vụ công 

tác quản lý, vận hành các công 

trình cấp nước sinh hoạt tập 
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trung nông thôn 

47 739/CTCT 13/12/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý gia 

hạn thời gian hoàn trả nguồn 

kinh phí cấp tạm nguồn hỗ trợ 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ sản 

phẩm, dịch công ích thủy lợi 

48  751/CTCT 21/12/2021 Chủ tịch Công ty 
Công văn về việc đồng ý chủ 

trương về công tác cán bộ 

49 763/CTCT 27/12/2021 Chủ tịch Công ty 

Công văn về việc đồng ý chủ 

trương bổ nhiệm Trưởng 

phòng Quản lý tưới tiêu 

 III. KIỂM SOÁT VIÊN 

 1. Thông tin về kiểm soát viên 

STT Họ và Tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là thành 

viên BKS 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 
Nguyễn Thị 

Tĩnh 
1974 

Cử nhân kế 

toán 

Kiểm soát 

viên 
9/7/2020  100% 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

01 03/BC-KSV 19/02/2021 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

viên năm 2020 

02 04/BC-KSV 26/02/2021 

Báo cáo tình hình thực hiện tài chính và kết 

quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 

MTV Khai thác CTTL Đắk Nông năm 2020 

03 05/BC-KSV 15/03/2021 

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Kiểm 

soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

04 06/BC-KSV 20/04/2021 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên 

quý I năm 2021 

05 07/BC-KSV 23/04/2021 

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả sản xuất 

kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác 

CTTL Đắk Nông 

06 10/BC-KSV 15/07/2021 
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên 

quý II năm 2021 

7 11/BC-KSV 19/7/2021 

Báo cáo thẩm định báo cáo ước thực hiện Kế 

hoạch sả xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 

06 tháng đầu năm và cả năm 2021 

8 12/BC-KSV 23/7/2021 
Báo cáo tình hình thực hiện báo cáo tài chính 

quý II năm 2021 

9 13/BC-KSV 02/8/2021 
Báo cáo thẩm định báo cáo giám sát tài chính 

06 tháng đầu năm 2021 
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10 14/BC-KSV 20/9/2021 
Báo cáo về việc thanh tra tại Công ty TNHH 

MTV khai thác CTTL Đắk Nông 

11 15/BC-KSV 15/10/2021 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

viên quý III năm 2021 

12 16/BC-KSV 29/10/2021 
Báo cáo tình hình thực hiện báo cáo tài chính 

quý III năm 2021 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA 

Năm 2021, Công ty được Thanh tra tỉnh Đắk Nông thanh tra về trách 

nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật PCTN; trách nhiệm quả quan lý đầu 

tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi và có Kết luận thanh tra 

số 173/KL-TTr ngày 19/8/2021.  

V. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách người có liên quan của doanh nghiệp 

ST

T 

Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

là người 

có liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

1 Lê Viết Thuận Chủ tịch 

Phường Tân Thành, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

   

 
Vợ: Nguyễn Thị 

Sâm 
 

Phường Tân Thành, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

1987   

 Bố đẻ: Lê Viết Lạc  

xã Diễn Phong, 

huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

1965   

 
Mẹ đẻ: Nguyễn Thị 

Loan 
 

xã Diễn Phong, 

huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

1965   

 
Bố vợ: Nguyễn 

Ngọc Quyền 
 

xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

1987   

 
Mẹ vợ: Hồ Thị 

Đàm 
 

xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

1987   

 
Con đẻ: Lê Viết 

Hòa 
 

Phường Tân Thành, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

1987   

 
Con đẻ: Lê Thị 

Vân Anh 
 

338/18 An Dương 

Vương, phường 4, 

quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh 

1990   

 
Con rể: Nguyễn 

Nghĩa Hùng 
 

338/18 An Dương 

Vương, phường 4, 

quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh 

2016   

 Con dâu: Nguyễn  Phường Tân Thành, 2015   
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Thị Thùy Trang Thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
Em ruột: Lê Thị 

Quy 
 

xã Diễn Phong, 

huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

1968   

 
Em ruột: Lê Thị 

Quỳ 
 

xã Diễn Phong, 

huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

1970   

 
Em ruột: Lê Viết 

Thức 
 

Thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 
1972   

 
Em rể: Nguyễn 

Văn Thảo 
 

xã Diễn Phong, 

huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

1990   

 
Em rể: Ngũ Duy 

Bình 
 

xã Diễn Phong, 

huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

1999   

 
Em dâu: Lê Thị 

Cầm 
 

Thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 
2002   

2 Nguyễn Thị Tĩnh 
Kiểm soát 

viên 

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

   

 
Chồng: Ngô Xuân 

Hà 
 

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

1999   

 
Bố đẻ: Nguyễn 

Công Xán 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1974   

 
Mẹ đẻ: Đinh Thị 

Xuân 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1974   

 
Bố chồng: Ngô 

Xuân Tám 
  1999 2004 Chết 

 
Mẹ chồng: Nguyễn 

Thị Hoan 
 

Xã Viên Thành, 

huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An 

1999   

 
Con đẻ: Ngô Hà 

Trang 
 

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

2000   

 
Con đẻ: Ngô Trí 

Dũng 
 

Tổ 3, P Nghĩa Tân, 

TP. Gia Nghĩa, 

T.Đắk Nông 

2007   

 
Anh ruột: Nguyễn 

Trường Sơn 
 

xã Trúc Lâm, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hóa 

1974   

 
Anh ruột: Nguyễn 

Văn Thanh 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1974   

 Em ruột: Nguyễn  Phường 1, thị xã 1977   
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Thị Tuyết Kiến Tường, tỉnh 

Long An 

 
Chị dâu: Ngô Thị 

Tuyết 
 

xã Trúc Lâm, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hóa 

1988   

 
Chị dâu: Đặng Thị 

Oanh 
 

Xã Thanh Tiên, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An 

1991   

 
Em rể: Nguyễn 

Công Chiến 
 

Phường 1, thị xã 

Kiến Tường, tỉnh 

Long An 

2002   

3 Nguyễn Thừa Anh Giám đốc 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

   

 
Vợ: Hồ Thị Hồng 

Vy 
 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2011   

 
Bố đẻ: Nguyễn 

Thừa Đàn 
 

Phường Đại Nài, 

Thành phố Hà Tĩnh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

1983   

 
Mẹ đẻ: Hoàng Thị 

Tâm 
 

Phường Đại Nài, 

Thành phố Hà Tĩnh, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

1983   

 
Bố vợ: Hồ Xuân 

Phước 
 

32 Tô Hiến 

Thành,Thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk 

2011   

 
Mẹ vợ: Ngô Thị 

Hòa 
 

32 Tô Hiến 

Thành,Thành phố 

Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk 

2011   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Thừa Quân 
 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2013   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Phương Thùy 
 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2020   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Thừa Nhân 
 

Phường Tân Lợi, 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

2020   

 
Em ruột: Nguyễn 

Thị Như Ý 
 

Phường Hà Huy 

Tập, Thành phố Hà 

Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

1986   

 
Em ruột: Nguyễn 

Thừa Nhật 
 

Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội 
1988   

 
Em rể: Nguyễn 

Trọng Cường 
 

Phường Hà Huy 

Tập, Thành phố Hà 

Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

2010   

 
Em dâu: Trần Cao 

Hải Yến 
 

Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội 
2019   



 15 

4 Trần Văn Chạy 
Phó Giám 

đốc 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

   

 
Vợ: Nguyễn Thị 

Thanh Hải 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2013   

 
Bố đẻ:  Trần Thanh 

Mừng 
 

Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Mẹ đẻ: Đào Thị 

Liên 
 

Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Bố vợ: Nguyễn 

Trọng Lợi 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2013   

 
Mẹ vợ: Trần Thị 

Vinh 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2013   

 
Con đẻ: Trần Gia 

Hưng 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2014   

 
Con đẻ: Trần Diễm 

Quỳnh 
 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

2016   

 
Chị ruột: Trần Thị 

Lưu 
 

Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Anh ruột: Trần Văn 

Minh 
 

Xã Đắk Wer, Huyện 

Đắk Lấp, Tỉnh Đắk 

Nông 

1984   

 
Chị ruột: Trần Thị 

Lan 
 

Huyện Qùynh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Chị ruột: Trần Thị 

Huệ 
 

Huyện Qùynh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
1984   

 
Em ruột: Trần Văn 

Khoa 
 

Phường Nghĩa Tân, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

1989   

 
Anh rể: Thạch Vũ 

Ngọc 
 

Huyện Qùy Hợp, 

Tỉnh Nghệ An 
1994   

 
Anh rể: Trần Xuân 

Đức 
 

Huyện Quỳnh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
2001   

 
Anh rể: Phạm Tiến 

Hải 
 

Huyện Quỳnh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An 
2009   

 
Chị dâu: Nguyễn 

Thị Thắm 
 

Xã Đắk Wer, Huyện 

Đắk Lấp, Tỉnh Đắk 

Nông 

2007   

 Em dâu: Nguyễn  Phường Nghĩa Tân, 2012   
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Thị Kim Anh Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

5 
Nguyễn Tường 

Duy 

Phó Giám 

đốc 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

   

 
Vợ: Lý Thị Thanh 

Nga 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2008   

 
Bố đẻ: Nguyễn 

Văn Năm 
 

Xã Phước Hưng, 

Huyện Long Điền, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 

1981   

 
Mẹ đẻ: Nguyễn Thị 

Tuyết 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

1981   

 
Bố vợ: Lý Thế 

Được 
 

Xã Hòa Ninh, huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng 

2008   

 
Mẹ vợ: Vũ Thị 

Thoa 
 

Xã Hòa Ninh, huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng 

2008   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Tường Khôi 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2011   

 
Con đẻ: Nguyễn 

Tường Khang 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2015   

 
Chị gái: Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 
 

Phường Yên Đỗ, 

thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

1981   

 
Anh trai: Nguyễn 

Tường Thạch 
 

Xã Phước Hưng, 

Huyện Long Điền, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 

1981   

 
Em trai: Nguyễn 

Tường Khanh 
 

Phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

1990   

 
Em trai: Nguyễn 

Tường Công 
 

Phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

1995   

 
Anh rể: Đinh Quốc 

Lâm 
 

Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 
2003   

 
Chị dâu: Hồ Thị 

Linh 
 

Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
2005   
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Vũng Tàu 

 
Em dâu: Võ Thị Út 

Thạch 
 

Phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

2018   

 
Em dâu: Nguyễn 

Hồ Tường Duy 
 

Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

2020   

6 Bùi Thị Loan 
Kế toán 

trưởng 

Tổ dân phố5 , 

Phường Nghĩa 

Thành, Thành phố 

Gia Nghĩa 

   

 
Bố đẻ: Bùi Văn 

Phòng 
 

Xã Bình Thanh, 

Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

1987   

 
Mẹ đẻ: Hoàng Thị 

Nhan 
 

Xã Bình Thanh, 

Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

1987   

 
Chị gái: Bùi Thị 

Nhung 
 

Huyện Đắk Glong, 

Tỉnh Đắk Nông 
1987   

 
Em gái: Bùi Thị 

Thu Hiền 
 

Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 
1990   

 
Em trai: Bùi Văn 

Toán 
 

Xã Bình Thanh, 

Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

1993   

 
Em trai: Bùi Văn 

Toàn 
 

Xã Bình Thanh, 

Huyện Kiến Xương, 

Tỉnh Thái Bình 

1997   

 
Anh rể: Nguyễn 

Đức Triều 
 

Huyện Đắk Glong, 

Tỉnh Đắk Nông 
2010   

 
Em rể: Nguyễn 

Thanh Tuấn 
 

Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 
2020   

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không có 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh ngiệp: 187 người 

-  Mức lương trung bình người lao động/năm: 73,2 triệu đồng/năm 

 Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 

năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông. 

Vậy, Công ty báo cáo để Quý Sở triển khai các công việc có liên quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KSV Cty; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin DN; 

- Website Công ty; 

- Website Bộ KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

          PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH THEO 

       CHỨC DANH CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thừa Anh 
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